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	  Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	
	TN
	LT
	Thấp
	Cao
	

	1. Tôn trọng người khác
	Nhận diện được ý nghĩa của đức tính TTNK
	
	Xác định được hành vi tôn trọng người khác
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5
	


	1
0,5
5
	
	
	
	2
1
10

	2. Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
	Nhận biết được đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh.
	
	Xác định đc quan điểm đúng về tình bạn
	Xác định được việc làm đúng của bản thân trước tình huống
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5
	


	1
0,5
5
	1
1
10
	
	
	3
1
20

	3. Tôn trọng lẽ phải
	Nhận biết được ý nghĩa của phẩm chất TTLP
	
	Xác định được hành vi đúng của tôn trọng lẽ phải
	
	Nhận xét, đánh giá được hành vi không tôn trọng lẽ phải
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5
	


	1
0,5
5
	
	1
0,5
5
	
	3
1,5
15

	4. Liêm khiết
	Hiểu được ý nghĩa của liêm khiết
	
	Xác định được biểu hiện của sống liêm khiết
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5
	


	1
0,5
5
	
	
	
	2
1
10

	5. Tự lập
	
	
	
	
	
	Biết đánh giá, nhận xét về hành vi tự lập và đưa ra quan điểm đúng về tự lập
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1
3
30
	1
3
30

	6. Pháp luật và kỉ luật
	
	
	
	
	Nhận xét, đánh giá được hành vi thực hiện PL và KL
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	1
0,5
5
	
	1
0,5
5

	7. Lao động tự giác và sáng tạo
	
	Trình bày được ý nghĩa của đức tính lao động tự giác và sáng tạo
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	1
1
10
	
	
	
	
	1
1
10

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
2
20
	1
1
10
	4
2
20
	1
1
10
	2
1
10
	1
3
30
	13
10
100
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I. Trắc nghiệm:( 5 điểm)
	 Em hãy chọn một câu trả lời đúng trong những câu trả lời rồi ghi chữ cái đầu tiên ra giấy.
Câu 1. "Mọi người tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để quan hệ xã hội trở nên lành mạnh, trong sáng và tốt đẹp hơn" là ý nghĩa của phẩm chất đạo đức?
	A. Liêm khiết
	B. Tôn trọng lẽ phải.
	C. Giữ chữ tín.
	D. Tôn trọng người khác
Câu 2: Hành vi, thái độ nào thể hiện rõ nhất phẩm chất tôn trọng người khác?
A. Lâm tranh thủ làm bài tập môn Lý trong giờ học môn nhạc. 
B. Nói chuyện to, cười đùa vui vẻ trong bệnh viện.
C. Thông cảm, chia sẻ khi người khác gặp điều bất hạnh.
D. Công kích, chê bai khi  người khác khi họ không có sở thích giống mình.
Câu 3. Tình bạn trong sáng, lành mạnh có những đặc điểm nổi bật nào?
	A. Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
	B. Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; luôn làm mọi việc vì nhau; tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau.
	C. Luôn chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
	D. Luôn sát cánh bên nhau; bao che những khuyết điểm, lỗi lầm cho nhau; luôn làm mọi việc vì nhau.
Câu 4: Quan điểm nào phù hợp nhất về tình bạn? 
A.Tình bạn chỉ có ý nghĩa khi nó mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân.
B. Tình bạn chân thành khi và chỉ khi biết tôn trọng nhau, tin cậy và đối xử bình đẳng với nhau.
C. Không thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa một nam và một nữ.
D. Đã là bạn thì phải biết bảo vệ bao che những khuyết điểm cho nhau.
Câu 5. Ý nào sau đây thể hiện rõ nhất ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải?
	A. Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác với mình, giúp mọi người đoàn kết và dễ dàng hợp tác với nhau.
	B. Nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình, làm cơ sở để tôn trọng lẫn nhau để xã hội trở nên lành mạnh, tốt đẹp.
	C. Giúp con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, góp phần làm cho xã hôi trong sạch, tốt đẹp hơn.
	D. Giúp con người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.
Câu 6: Hành vi nào dưới đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải?
A. Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống, làm việc và học tập.
B. Phê phán gay gắt những người có ý kiến khác với mình.
C. Khi thấy mọi người tranh luận thì im lặng, không đưa ra ý kiến riêng.
D. Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình.
Câu 7. Huy và Thành đôi bạn thân, hai bạn thường giúp nhau trong cuộc sống. Một hôm Huy đã có hành vi ăn trộm ngô của người dân về luộc. Thành biết việc làm đó của Huy là sai, nhưng vì Huy là bạn của nên Thành đã bỏ qua.
	Việc Làm của Thành cho thấy bạn đã không thực hiện tốt nhất phẩm chất đạo đức nào sau đây?
	A. Tôn trọng người khác
	B. Giữ chữ tín.
	C. Tôn trọng lẽ phải.
	D. Liêm khiết	
Câu 8. Ý nào thể hiện rõ nhất ý nghĩa của phẩm chất sống liêm khiết?
	A. Giúp con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu cuộc sống, biết tự hòa thiện mình để sống tốt hơn.
	B. Luôn nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác với mình, giúp mọi người dè dàng hợp tác.
	C. Luôn nhận được sự tôn trọng của người khác, làm cho xã hội trở nên lành mạnh, trong sáng và tốt đẹp hơn.
	D. Làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, góp phần làm cho xã hội trong sạch, lành mạnh. 
Câu 9: Biểu hiện nào sau đây đúng nhất về phẩm chất liêm khiết?
     A . Sống giản dị, không cầu kì kiểu cách, không xa hoa, không lãng phí.
     B. Sống vì mọi người, luôn quan tâm tới người khác, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.
     C . Sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ, ích kỉ.
      D. Luôn đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, nhận phẩm, lợi ích của người khác.
Câu 10. Hưng từ chối không về cùng xe máy với bạn Hùng và bố bạn ấy, với lý do mình không có mũ bảo hiểm và xe cũng không được chở quá số người quy định.
	Việc Làm của Hưng cho thấy bạn đã thực hiện tốt nhất điều gì sau đây?
	A. Chấp hành tốt luật giao thông.
	B. Chấp hành tốt những quy định luật giao thông và nội quy nhà trường.
	C. Thực hiện tốt những quy định dàng cho người đi bộ.
	D. Thực hiện tốt những quy định của nhà trường.

II.  Phần tự luận (5 điểm)
Câu 1: (1 điểm)
	Lao động tự giác và sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của con người?
Câu 2: (1 điểm) 
	Hiện nay trong một số nhà trường có tồn tại tình trang học sinh đánh nhau. Nếu chứng kiến cảnh các bạn đánh nhau, em sẽ làm gì?
Câu 3: (3 điểm) Cho tình huống: 
	Nhà cách trường có 2 km, nhưng hôm nào Trang cũng được bố đưa đón bằng xe máy đi học. Quần áo thì được mẹ giặt cho.
	Thấy vậy, Thanh hỏi:
	- Đã là học sinh lớp 8 rồi mà cậu chưa tự đi xe đạp đến trường và tự giặt quần áo được à?
	Trang hồn nhiên trả lời:
	- Bố mẹ yêu mình thì mới làm như vậy chứ. Chúng mình vẫn còn nhỏ, bố mẹ giúp mình là bình thường mà.
	Câu hỏi
	1/ Em đồng ý với ý kiến của Trang không? Vì sao?
	2/ Nếu là bạn của Trang, em sẽ nói với Trang điều gì?
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I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Mỗi câu dúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	A
	B
	D
	A
	C
	D
	C
	B


II. Tự luận.
	Câu 
	Nội dung cần đạt
	 Điểm

	

1
	*) Nhờ lao đÔng tự giác, sáng tạo:
- Giúp con người tiết thu được kiến thức, kĩ năng ngày càng thuần thục.
- Phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân sẽ được hoàn thiện, phát triển không ngừng, nâng cao hiệu quả học tập, lao động.
	
0,5 

0,5 


	2
	*)Yêu cầu phải nêu được các ý cơ bản sau:
- Không đứng nhìn, không tham gia, không cổ vũ các bạn đánh nhau. 
- Ngăn cản đến cùng không cho các bạn đánh nhau.
- Nếu không ngăn được thì phải tìm cách báo ngay cho thầy cô hoặc người lớn để ngăn chặn, xử lí.
....
	
0,5 

0,25 
0,25

	



2
	 1. Không đồng ý với ý kiến của Trang. Vì
- Bố mẹ yêu thương con thì con cũng phải biết yêu thương bố mẹ, cần phải cố gắng đề bố mẹ đỡ vất vả.
- Bố mẹ yêu thương mình thì mình cũng phải biết tự lập
2. Khuyên Trang: Nên tự đạp xe đến trường, tự giặt quần áo của mình để rèn tính tự lập để bố mẹ đỡ vất vả...
	 1 
0,5 
0,5 

1 


*) Lưu ý:
Học sinh có thể có những cách diễn dạt khác nhau, không giống như đáp án nhưng đúng ý vẫn cho điểm tốt đa.
